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MÔN
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1
diem.lam2310428@hcm
ut.edu.vn

2310428 Lâm Trần Thuý Diễm Tiếng Việt K2023 HTTT Huỳnh Bảo Tuân

2
quynh.phamnnquynh23
@hcmut.edu.vn

2312920 Phạm Ngọc Như Quỳnh Tiếng Việt K2023 HTTT Huỳnh Bảo Tuân

3
tam.nguyenoc@hcmut.e
du.vn

2313035 Nguyễn Thanh Tâm Tiếng Việt K2023 HTTT Huỳnh Bảo Tuân

4
tuan.tieu1003@hcmut.ed
u.vn

2313761 Tiêu Quang Tuấn Tiếng Việt K2023 HTTT Huỳnh Bảo Tuân

5
vy.tran090805@hcmut.e
du.vn

2314011 Trần Thảo Vy Tiếng Việt K2023 HTTT Huỳnh Bảo Tuân

6
han.huynhhbaoo@hcmut
.edu.vn

2310910 Huỳnh Bảo Hân Tiếng Việt K2023 HTTT Huỳnh Bảo Tuân

7
huyen.tranmy2004@hc
mut.edu.vn

2311278 Trần Mỹ Huyền Tiếng Việt K2023 HTTT Huỳnh Bảo Tuân

8
tran.trantran250505@hc
mut.edu.vn

2313557 Trần Thái Mỹ Trân Tiếng Việt K2023 HTTT Huỳnh Bảo Tuân

9
truc.huynhlethanh@hcm
ut.edu.vn

2313689 Huỳnh Lê Thanh Trúc Tiếng Việt K2023 HTTT Huỳnh Bảo Tuân

10
loi.hoang18@hcmut.edu
.vn

2311973 Hoàng Hữu Lợi Tiếng Việt K2023 HTTT Huỳnh Bảo Tuân

11
hang.tranthithuy@hcmut
.edu.vn

2310906 Trần Thị Thúy Hằng Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

12
hien.dang2310987@hcm
ut.edu.vn

2310987 Đặng Thị Thanh Hiền Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

13
hoang.dohoang25@hcm
ut.edu.vn

2311038 Đỗ Vũ Minh Hoàng Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

14
ho.banh1212@hcmut.ed
u.vn

2311104 Bành Quang Hồ Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

15
hong.nguyen2625@hcm
ut.edu.vn

2311108 Nguyễn Thị ánh Hồng Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

16
huy.trandangquoc@hcm
ut.edu.vn

2311244 Trần Đặng Quốc Huy Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

17
khang.lebenoah@hcmut.
edu.vn

2311425 Lê Nguyên Khang Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

18
khanh.huynh742005@hc
mut.edu.vn

2311491 Huỳnh Trần Nhật Khanh Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

19
linh.leddlinhhh@hcmut.
edu.vn

2311850 Lê Diệu Linh Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

20
long.hoang3405@hcmut
.edu.vn

2311898 Hoàng Long Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

21
hao.nguyen2005@hcmut
.edu.vn

2310891 Nguyễn Thị Minh Hảo Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

22
tao.duongtaoduong@hc
mut.edu.vn

2313019 Dương Tấn Tạo Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

23
thao.nguyen229@hcmut.
edu.vn

2313155 Nguyễn Thanh Thảo Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương
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24
vy.diephuynhtruc@hcm
ut.edu.vn

2313985 Diệp Huỳnh Trúc Vy Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

25
an.tran16102005@hcmu
t.edu.vn

2310042 Trần Quốc An Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

26
hang.phan2101@hcmut.
edu.vn

2310905 Phan Thanh Thúy Hằng Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

27
hau.nguyenthanh@hcmu
t.edu.vn

2310933 Nguyễn Thanh Hậu Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

28
minh.truong2312131@h
cmut.edu.vn

2312131 Trương Hồng Minh Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

29
nguyen.pham2312382@
hcmut.edu.vn

2312382 Phạm Thị Thảo Nguyên Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

30
quynh.tranph2312923@
hcmut.edu.vn

2312923 Trần Phương Quỳnh Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

31
thang.ha1904@hcmut.ed
u.vn

2313175 Hà Tất Thắng Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

32
thinh.tran23062005@hc
mut.edu.vn

2313311 Trần Hoàng Thịnh Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

33
tuyet.nguyen2207@hcm
ut.edu.vn

2313775 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

34
giang.dao190905@hcmu
t.edu.vn

2310821 Đào Hương Giang Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

35
hanh.tran05@hcmut.edu
.vn

2310900 Trần Lê Mỹ Hạnh Tiếng Việt K2023 HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

36
an.nguyensub@hcmut.e
du.vn

2352009 Nguyễn Dương Thanh An Tiếng Anh K2023 HTTT Trần Thị Tuyết

37
mai.nguyen2352725@hc
mut.edu.vn

2352725 Nguyễn Thanh Mai Tiếng Anh K2023 HTTT Trần Thị Tuyết

38
nguyen.nguyen211bk@h
cmut.edu.vn

2352829 Nguyễn Lê Nam Nguyên Tiếng Anh K2023 HTTT Trần Thị Tuyết

39
trinh.nguyenngocphuong
@hcmut.edu.vn

2313580 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Tiếng Anh K2023 HTTT Trần Thị Tuyết

40
anh.nguyenngoclan24@
hcmut.edu.vn

2352047 Nguyễn Ngọc Lan Anh Tiếng Anh K2023 HTTT Trần Thị Tuyết

41
doan.nguyenhoangthuc
@hcmut.edu.vn

2352262 Nguyễn Hoàng Thục Đoan Tiếng Anh K2023 HTTT Trần Thị Tuyết

42
phuong.nguyentruc1205
@hcmut.edu.vn

2352957 Nguyễn Trúc Phương Tiếng Anh K2023 HTTT Trần Thị Tuyết

43
tho.nguyenthanh@hcmut
.edu.vn

2353152 Nguyễn Thành Thơ Tiếng Anh K2023 HTTT Trần Thị Tuyết

44
tram.le2327@hcmut.edu
.vn

2353204 Lê Ngọc Diễm Trâm Tiếng Anh K2023 HTTT Trần Thị Tuyết

45
anh.nguyenhdhorcrux@
hcmut.edu.vn

2310132 Nguyễn Võ Vân Anh Tiếng Việt K2023 HTTT Võ Thị Ngọc Trân

46
minh.hoangmiwyowe@h
cmut.edu.vn

2312062 Hoàng Nhật Minh Tiếng Việt K2023 HTTT Võ Thị Ngọc Trân

47
ngan.trangngoc@hcmut.
edu.vn

2312236 Trang Ngọc Ngân Tiếng Việt K2023 HTTT Võ Thị Ngọc Trân
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48
tran.nguyentranbao@hc
mut.edu.vn

2313556 Nguyễn Trần Bảo Trân Tiếng Việt K2023 HTTT Võ Thị Ngọc Trân

49
vy.huynhthanh@hcmut.e
du.vn

2313990 Huỳnh Thanh Vy Tiếng Việt K2023 HTTT Võ Thị Ngọc Trân

50
dat.yin1110@hcmut.edu.
vn

2310720 Yin Tuấn Đạt Tiếng Việt K2023 HTTT Võ Thị Ngọc Trân

51
loc.luongthanh@hcmut.e
du.vn

2311952 Lương Thành Lộc Tiếng Việt K2023 HTTT Võ Thị Ngọc Trân

52
huy.dang2005@hcmut.e
du.vn

2352370 Đặng Minh Huy Tiếng Anh K2023 KTHT&LSCM Đỗ Ngọc Hiền

53
khang.phunglogistics@h
cmut.edu.vn

2352498 Phùng Nguyễn An Khang Tiếng Anh K2023 KTHT&LSCM Đỗ Ngọc Hiền

54
khoa.trandang11105@hc
mut.edu.vn

2311644 Trần Đăng Khoa Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM Huỳnh Hữu Đức

55
nguyen.luongduc2711@
hcmut.edu.vn

2412343 Lương Đức Nguyên Tiếng Việt K2024 KTHT&LSCM Huỳnh Hữu Đức

56
hoang.nguyenhoang123
@hcmut.edu.vn

2311058 Nguyễn Minh Hoàng Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM
Huỳnh Hữu Đức
Nguyễn Đức Duy

57
huong.nguyenngocthi77
5@hcmut.edu.vn

2311373 Nguyễn Ngọc Thi Hương Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM Lao Khải Kiện

58
binh.huynh4775@hcmut
.edu.vn

2310296 Huỳnh Nguyễn Trọng Bình Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM
Lao Khải Kiện
Trần Quỳnh Lê

59
duy.nguyen50027041@h
cmut.edu.vn

2310475 Nguyễn Duy Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM
Lao Khải Kiện
Trần Quỳnh Lê

60
nhat.tran2004bk22@hc
mut.edu.vn

2212406 Trần Huỳnh Đức Nhật Tiếng Việt K2022 KTHT&LSCM
Lao Khải Kiện
Trần Quỳnh Lê

61
thinh.dao235@hcmut.ed
u.vn

2313258 Đào Quang Thịnh Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM Lê Đức Đạo

62
my.pham2312147@hcm
ut.edu.vn

2312147 Phạm Ngọc Hà My Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM Lê Đức Đạo

63
anh.phamsvbk2710@hc
mut.edu.vn

2310142 Phạm Nguyễn Minh Anh Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM Lê Song Thanh Quỳnh

64
nam.vothanh@hcmut.ed
u.vn

2312204 Võ Thành Nam Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM Lê Thị Diễm Châu

65
quy.trang2312901@hcm
ut.edu.vn

2312901 Trang Thiên Quý Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM Nguyễn Đức Duy

66
anh.doandaoquynh82@h
cmut.edu.vn

2310069 Đoàn Đào Quỳnh Anh Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM Nguyễn Hữu Phúc

67
chinh.tranhuu1512@hc
mut.edu.vn

2310356 Trần Hữu Chính Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM Nguyễn Hữu Phúc

68
phuong.cai247x@hcmut.
edu.vn

2312732 Cái Thị Ái Phương Tiếng Việt K2023 KTHT&LSCM Nguyễn Thùy Dương

69
nhi.nguyen2005@hcmut
.edu.vn

2352870 Nguyễn Thiên Thụy Nhi Tiếng Anh K2023 KTHT&LSCM Phan Thị Mai Hà

70
phat.nguyenthanh2005@
hcmut.edu.vn

2352893 Nguyễn Thành Phát Tiếng Anh K2023 KTHT&LSCM Trần Võ Thảo Hương

71
duy.truongnhat2302@hc
mut.edu.vn

2352199 Trương Nhật Duy Tiếng Anh K2023 QLSX Đường Võ Hùng
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72
khoi.hoang679986@hc
mut.edu.vn

2311664 Hoàng Đăng Minh Khôi Tiếng Anh K2023 QLSX Đường Võ Hùng

73
thien.truongtht@hcmut.e
du.vn

2353130 Trương Hữu Thiên Tiếng Anh K2023 QLSX Đường Võ Hùng

74
doan.vo2k5@hcmut.edu.
vn

2310748 Võ Ngọc Khánh Đoan Tiếng Việt K2023 QLSX Đường Võ Hùng

75
tam.lenguyenduy@hcmu
t.edu.vn

2313027 Lê Nguyễn Duy Tâm Tiếng Việt K2023 QLSX Đường Võ Hùng

76
vi.nguyen2313880@hcm
ut.edu.vn

2313880 Nguyễn Phương Vi Tiếng Việt K2023 QLSX Đường Võ Hùng

77
anh.hoang2005@hcmut.
edu.vn

2310075 Hoàng Thị Lan Anh Tiếng Việt K2023 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

78
khang.nguyendinhvinh@
hcmut.edu.vn

2311443 Nguyễn Đình Vĩnh Khang Tiếng Việt K2023 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

79
suong.nguyen0512@hc
mut.edu.vn

2312986 Nguyễn Thị Tuyết Sương Tiếng Việt K2023 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

80
trang.nguyen428bk@hc
mut.edu.vn

2313516 Nguyễn Ngọc Trang Tiếng Việt K2023 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

81
uyen.nguyendauyenn17
@hcmut.edu.vn

2313845 Nguyễn Nữ Dạ Uyên Tiếng Việt K2023 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

82
van.ho2313868@hcmut.
edu.vn

2313868 Hồ Thị Vân Tiếng Việt K2023 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

83
hien.le040718@hcmut.e
du.vn

2310997 Lê Nguyễn Ngọc Hiển Tiếng Việt K2023 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

84
duyen.phan1401@hcmut
.edu.vn

2310534 Phan Nguyễn Hồng Duyên Tiếng Việt K2023 QLSX
Lê Phước Luông,
Võ Thị Oanh

85
hong.le189@hcmut.edu.
vn

2311105 Lê Thị Thu Hồng Tiếng Việt K2023 QLSX
Lê Phước Luông,
Võ Thị Oanh

86
huy.tranquanghuy17@hc
mut.edu.vn

2311252 Trần Quang Huy Tiếng Việt K2023 QLSX
Lê Phước Luông,
Võ Thị Oanh

87
thanh.tranthivien20@hc
mut.edu.vn

2313090 Trần Thị Viễn Thanh Tiếng Việt K2023 QLSX
Lê Phước Luông,
Võ Thị Oanh

88
thao.phamthanh@hcmut.
edu.vn

2313160 Phạm Thanh Thảo Tiếng Việt K2023 QLSX
Lê Phước Luông,
Võ Thị Oanh

89
linh.phamnhatlinh@hcm
ut.edu.vn

2311870 Phạm Lê Nhật Linh Tiếng Việt K2023 QLSX
Lê Phước Luông,
Võ Thị Oanh

90
hiep.levinh265@hcmut.e
du.vn

2311006 Lê Vĩnh Hiệp Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Bắc Nguyên

91
my.huynh2312138@hc
mut.edu.vn

2312138 Huỳnh Hà Hải My Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Bắc Nguyên

92
nghi.phamdong@hcmut.
edu.vn

2312247 Phạm Đông Nghi Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Bắc Nguyên

93
nhu.lamxuan@hcmut.ed
u.vn

2312520 Lâm Xuân Nhu Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Bắc Nguyên

94
quynh.nguyen230805@h
cmut.edu.vn

2312917 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Bắc Nguyên

95
thao.nguyen2005@hcmu
t.edu.vn

2313154 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Bắc Nguyên
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96
thao.leminh1311@hcmu
t.edu.vn

2353112 Lê Minh Thảo Tiếng Anh K2023 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

97
vy.dai2005@hcmut.edu.
vn

2353348 Đại Tường Vy Tiếng Anh K2023 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

98
han.le0203@hcmut.edu.
vn

2310912 Lê Gia Hân Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

99
khang.phamminh10205
@hcmut.edu.vn

2311463 Phạm Minh Khang Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

100
le.lethanh@hcmut.edu.v
n

2311837 Lê Thanh Lê Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

101
mai.lethingoc2312016@
hcmut.edu.vn

2312016 Lê Thị Ngọc Mai Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

102
ngan.huynhkim05@hcm
ut.edu.vn

2312217 Huỳnh Kim Ngân Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

103
trang.phan040205@hcm
ut.edu.vn

2313519 Phan Thị Thùy Trang Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

104
tram.le2005@hcmut.edu
.vn

2313534 Lê Thị Thùy Trâm Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

105
tram.phantranhoang@hc
mut.edu.vn

2313538 Phan Trần Hoàng Trâm Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

106
tram.tranngoc1306@hc
mut.edu.vn

2313541 Trần Thị Ngọc Trâm Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

107
bin.tranquoc05@hcmut.
edu.vn

2310287 Trần Quốc Bin Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

108
hoang.dangbatman@hc
mut.edu.vn

2311033 Đặng Minh Hoàng Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

109
huy.duongsc243665@hc
mut.edu.vn

2311127 Dương Gia Huy Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

110
man.huynhgia@hcmut.e
du.vn

2312036 Huỳnh Gia Mẩn Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

111
ngan.luong2312224@hc
mut.edu.vn

2312224 Lương Phạm Thanh Ngân Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

112
ngoc.nguyenhbao0523@
hcmut.edu.vn

2312309 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

113
ngoc.trinh0805@hcmut.
edu.vn

2312324 Trịnh Thị Mai Ngọc Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

114
quyen.phamquyen@hcm
ut.edu.vn

2312882 Phạm Đỗ Thục Quyên Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

115
sang.nguyen1842312936
@hcmut.edu.vn

2312936 Nguyễn Phước Sang Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

116
tam.tranthanh2005@hc
mut.edu.vn

2313040 Trần Thanh Tâm Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

117
thi.nguyenngm2313206
@hcmut.edu.vn

2313206 Nguyễn Ngọc Minh Thi Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

118
thuy.nguyengiabao05@h
cmut.edu.vn

2313374 Nguyễn Gia Bảo Thụy Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh

119
hao.ngohoang@hcmut.e
du.vn

2310890 Ngô Hoàng Hảo Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thị Mộng Ngân, Võ 
Thị Oanh
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120
bao.tieu2806@hcmut.ed
u.vn

2352108 Tiêu Gia Bảo Tiếng Anh K2023 QLSX
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan,
Võ Thị Oanh

121
linh.nguyen1106@hcmu
t.edu.vn

2352678 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Tiếng Anh K2023 QLSX
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan,
Võ Thị Oanh

122
ngan.dohoangbao@hcm
ut.edu.vn

2352791 Đỗ Hoàng Bảo Ngân Tiếng Anh K2023 QLSX
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan,
Võ Thị Oanh

123
ngan.huynh2005@hcmut
.edu.vn

2352792 Huỳnh Nguyễn Kim Ngân Tiếng Anh K2023 QLSX
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan,
Võ Thị Oanh

124
nguyen.phan1802@hcm
ut.edu.vn

2352836 Phan Lê Phúc Nguyên Tiếng Anh K2023 QLSX
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan,
Võ Thị Oanh

125
thanh.phamthanh@hcmu
t.edu.vn

2313086 Phạm Hồng Thanh Tiếng Anh K2023 QLSX
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan,
Võ Thị Oanh

126
thinh.ho31102005@hcm
ut.edu.vn

2353138 Hồ Quốc Thịnh Tiếng Anh K2023 QLSX
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan,
Võ Thị Oanh

127
thu.leanh2589@hcmut.e
du.vn

2353160 Lê Thị Anh Thư Tiếng Anh K2023 QLSX
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan,
Võ Thị Oanh

128
vy.chau505@hcmut.edu.
vn

2313984 Châu Nguyễn Tường Vy Tiếng Anh K2023 QLSX
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan,
Võ Thị Oanh

129
yen.nguyen2314031@hc
mut.edu.vn

2314031 Nguyễn Vũ Hải Yến Tiếng Việt K2023 QLSX
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan,
Võ Thị Oanh

130
hang.vo094@hcmut.edu.
vn

2310907 Võ Thanh Hằng Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thùy Trang

131
huynh.le8605@hcmut.ed
u.vn

2311281 Lê Tâm Như Huỳnh Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thùy Trang

132
tran.dangnguyenbao@hc
mut.edu.vn

2313544 Đặng Nguyễn Bảo Trân Tiếng Việt K2023 QLSX Nguyễn Thùy Trang

133
quynh.ho1908@hcmut.e
du.vn

2312907 Hồ Như Quỳnh Tiếng Việt K2023 TC Đoàn Phương Nhi

134
thao.nguyennut1812@hc
mut.edu.vn

2313159 Nguyễn Uyên Thảo Tiếng Việt K2023 TC Đoàn Phương Nhi

135
thi.phamhcmut1@hcmut
.edu.vn

2313208 Phạm Vân Thi Tiếng Việt K2023 TC Đoàn Phương Nhi

136
thu.nguyenlm2313388@
hcmut.edu.vn

2313388 Nguyễn Lê Minh Thư Tiếng Việt K2023 TC Đoàn Phương Nhi

137
trang.buiqlcnk23@hcmu
t.edu.vn

2313512 Bùi Thụy Thùy Trang Tiếng Việt K2023 TC Đoàn Phương Nhi

138
trieu.truongafternoon2@
hcmut.edu.vn

2313567 Trương Quang Triều Tiếng Việt K2023 TC Đoàn Phương Nhi

139
uyen.tranhong05@hcmu
t.edu.vn

2313855 Trần Hồng Uyên Tiếng Việt K2023 TC Đoàn Phương Nhi

140
uyen.vuzuize12225@hc
mut.edu.vn

2313858 Vũ Ngọc Phương Uyên Tiếng Việt K2023 TC Đoàn Phương Nhi

141
vy.luongvyluong@hcmu
t.edu.vn

2313995 Lương Trí Trúc Vy Tiếng Việt K2023 TC Đoàn Phương Nhi

142
nguyen.pham2312381@
hcmut.edu.vn

2312381 Phạm Thị Thanh Nguyên Tiếng Việt K2023 TC Hàng Lê Cẩm Phương

143
yen.nguyen23140905@h
cmut.edu.vn

2314026 Nguyễn Ngọc Hải Yến Tiếng Việt K2023 TC Hàng Lê Cẩm Phương
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144
anh.nguyentuan18505@
hcmut.edu.vn

2310130 Nguyễn Tuấn Anh Tiếng Việt K2023 TC Hàng Lê Cẩm Phương

145
khang.nguyenhcmut@hc
mut.edu.vn

2311435 Nguyễn Bảo Gia Khang Tiếng Việt K2023 TC Hàng Lê Cẩm Phương

146
khanh.vuquang@hcmut.
edu.vn

2311541 Vũ Quang Khánh Tiếng Việt K2023 TC Hàng Lê Cẩm Phương

147
thao.huynh0708@hcmut
.edu.vn

2313150 Huỳnh Thị Kim Thảo Tiếng Việt K2023 TC Hàng Lê Cẩm Phương

148
trinh.lenguyen@hcmut.e
du.vn

2213665 Lê Nguyễn Trình Tiếng Việt K2022 TC Hàng Lê Cẩm Phương

149
vy.nguyen080505@hcm
ut.edu.vn

2313997 Nguyễn Bảo Vy Tiếng Việt K2023 TC Hàng Lê Cẩm Phương

150
tu.tranthienng@hcmut.e
du.vn

2052308 Trần Nguyễn Thiên Tú Tiếng Việt K2021 TC Hàng Lê Cẩm Phương

151
chuong.nguyen2310366
@hcmut.edu.vn

2310366 Nguyễn Phạm Nguyên Chương Tiếng Việt K2023 TC Hoàng Minh Trí

152
dat.thaivanbong@hcmut.
edu.vn

2310694 Thái Trường Đạt Tiếng Việt K2023 TC Hoàng Minh Trí

153
binh.trieuquangphuc@h
cmut.edu.vn

2310312 Triệu Quang Phúc Bình Tiếng Việt K2023 TC Hoàng Minh Trí

154
chi.dang14022005@hcm
ut.edu.vn

2310350 Đặng Văn Chí Tiếng Việt K2023 TC Hoàng Minh Trí

155
dat.phamvuthanhdat@hc
mut.edu.vn

2310692 Phạm Vũ Thành Đạt Tiếng Việt K2023 TC Hoàng Minh Trí

156
mai.ngo2312019@hcmu
t.edu.vn

2312019 Ngô Đào Xuân Mai Tiếng Việt K2023 TC Hoàng Minh Trí

157
mi.do2312043@hcmut.e
du.vn

2312043 Đỗ Hoàng Trà Mi Tiếng Việt K2023 TC Hoàng Minh Trí

158
nghia.nguyen63cltg@hc
mut.edu.vn

2312270 Nguyễn Trần Hữu Nghĩa Tiếng Việt K2023 TC Hoàng Minh Trí

159
tien.ha0805cs@hcmut.e
du.vn

2353176 Hà Minh Tiến Tiếng Việt K2023 TC Hoàng Minh Trí

160
hung.le01112005@hcm
ut.edu.vn

2352427 Lê Đình Tiến Hưng Tiếng Anh K2023 TC Lại Huy Hùng

161
ngoc.duongindumana@h
cmut.edu.vn

2352809 Dương Bảo Ngọc Tiếng Anh K2023 TC Lại Huy Hùng

162
vy.phamyenvy201@hcm
ut.edu.vn

2353359 Phạm Yến Vy Tiếng Anh K2023 TC Lại Huy Hùng

163
chau.buiqlcn05@hcmut.
edu.vn

2310329 Bùi Trần Hồng Châu Tiếng Việt K2023 TC Lại Huy Hùng

164
dung.nguyenhcumutedu
@hcmut.edu.vn

2310552 Nguyễn Công Dũng Tiếng Việt K2023 TC Lại Huy Hùng

165
hong.nguyen2311106@h
cmut.edu.vn

2311106 Nguyễn Hồ Thanh Hồng Tiếng Việt K2023 TC Lại Huy Hùng

166
phat.do0410@hcmut.edu
.vn

2312569 Đỗ Hoàng Phát Tiếng Việt K2023 TC Lại Huy Hùng

167
phuc.dangba@hcmut.ed
u.vn

2212608 Đặng Bá Phúc Tiếng Việt K2022 TC Lại Huy Hùng
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168
phung.doanlnk@hcmut.e
du.vn

2252651 Đoàn Lê Nguyễn Kim Phụng Tiếng Việt K2022 TC Lại Huy Hùng

169
quan.phan1108@hcmut.
edu.vn

2312849 Phan Đặng Minh Quân Tiếng Việt K2023 TC Lại Huy Hùng

170
thanh.pham2711@hcmu
t.edu.vn

2213093 Phạm Ngọc Vân Thanh Tiếng Việt K2022 TC Lại Huy Hùng

171
thu.nguyen17052005@h
cmut.edu.vn

2313395 Nguyễn Vân Thư Tiếng Việt K2023 TC Lại Huy Hùng

172
tran.thi2003@hcmut.edu
.vn

2153911 Thi Mai Trân Tiếng Việt K2022 TC Lại Huy Hùng

173
nguyen.vo2304@hcmut.
edu.vn

2212333 Võ Hoàng Gia Nguyên Tiếng Việt K2023 TC Nguyễn Tiến Dũng

174
nhu.trinhquynh@hcmut.
edu.vn

2312543 Trịnh Quỳnh Như Tiếng Việt K2023 TC Nguyễn Tiến Dũng

175
nhu.vo99205@hcmut.ed
u.vn

2312545 Võ Nguyễn Huỳnh Như Tiếng Việt K2023 TC Nguyễn Tiến Dũng

176
phat.huynh7102005@hc
mut.edu.vn

2312573 Huỳnh Nhật Phát Tiếng Việt K2023 TC Nguyễn Tiến Dũng

177
phuong.nguyenuyenphuo
ng131205@hcmut.edu.v
n

2312756 Nguyễn Thị Uyên Phương Tiếng Việt K2023 TC Nguyễn Tiến Dũng

178
phuoc.nguyenqlcnk23@
hcmut.edu.vn

2312774 Nguyễn Đình Phước Tiếng Việt K2023 TC Nguyễn Tiến Dũng

179
quan.ly0705@hcmut.edu
.vn

2312828 Lý Nguyễn Minh Quân Tiếng Việt K2023 TC Nguyễn Tiến Dũng

180
quyen.tran2801@hcmut.
edu.vn

2312884 Trần Nguyễn Đan Quyên Tiếng Việt K2023 TC Nguyễn Tiến Dũng

181
quyen.trinhthilequyen@
hcmut.edu.vn

2312885 Trịnh Thị Lệ Quyên Tiếng Việt K2023 TC Nguyễn Tiến Dũng

182
anh.nguyen01082005@h
cmut.edu.vn

2352046 Nguyễn Minh Hoàng Anh Tiếng Anh K2023 TC Trần Duy Thanh

183
hung.nguyenphu0409@h
cmut.edu.vn

2352437 Nguyễn Phú Hưng Tiếng Anh K2023 TC Trần Duy Thanh

184
quan.lychieu@hcmut.ed
u.vn

2352996 Lý Chiêu Quân Tiếng Anh K2023 TC Trần Duy Thanh

185
thao.hothien1906@hcm
ut.edu.vn

2353110 Hồ Thiên Thảo Tiếng Anh K2023 TC Trần Duy Thanh

186
thao.kieuthanh@hcmut.e
du.vn

2353111 Kiều Thanh Thảo Tiếng Anh K2023 TC Trần Duy Thanh

187
vy.truong2353363@hcm
ut.edu.vn

2353363 TrươngNguyễn Thanh Vy Tiếng Anh K2023 TC Trần Duy Thanh

188
duong.lehathuy@hcmut.
edu.vn

2352216 Lê Hà Thùy Dương Tiếng Anh K2023 TC Trần Duy Thanh

189
binh.nguyen2352121@h
cmut.edu.vn

2352121 Nguyễn Hoàng Nghi Bình Tiếng Anh K2023 TC Trần Duy Thanh

190
chung.truong07012005
@hcmut.edu.vn

2310362 Trương Nghệ Chung Tiếng Việt K2023 TC Trần Thị Thuỷ Tiên

191
thu.huynh13380@hcmut
.edu.vn

2313380 Huỳnh Anh Thư Tiếng Việt K2023 TC Trần Thị Thuỷ Tiên
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192
tien.phamhcmut@hcmut
.edu.vn

2313442 Phạm Hữu Tiến Tiếng Việt K2023 TC Trần Thị Thuỷ Tiên

193
dang.khaunin123@hcmu
t.edu.vn

2310726 Kha Hoàng Đăng Tiếng Việt K2023 TC Trần Thị Thuỷ Tiên

194
thu.nguyennhmt2905@h
cmut.edu.vn

2313386 Nguyễn Hoàng Minh Thư Tiếng Việt K2023 TC Trần Thị Thuỷ Tiên

195
yen.ngo1905@hcmut.ed
u.vn

2314025 Ngô Minh Hải Yến Tiếng Việt K2023 TC Trần Thị Thuỷ Tiên

196
thao.dinh290305@hcmu
t.edu.vn

2313146 Đinh Trần Anh Thảo Tiếng Việt K2023 TC Trương Công Bắc

197
manh.nguyenhcmut123
@hcmut.edu.vn

2312030 Nguyễn Duy Mạnh Tiếng Việt K2023 TC Trương Công Bắc

198
ngoc.dieptuongbao@hc
mut.edu.vn

2312301 Diệp Tường Bảo Ngọc Tiếng Việt K2023 TC Trương Công Bắc

199
an.vothanh0604@hcmut.
edu.vn

2310049 Võ Thanh An Tiếng Việt K2023 TC Trương Công Bắc

200
tai.vuminh@hcmut.edu.
vn

2213007 Vũ Minh Tài Tiếng Việt K2022 TC Trương Công Bắc

201
ngoc.buithi108@hcmut.
edu.vn

2312297 Bùi Thị Ngọc Tiếng Việt K2023 TC Trương Công Bắc

202
ngoc.phan1905@hcmut.
edu.vn

2312317 Phan Thị Bích Ngọc Tiếng Việt K2023 TC Trương Công Bắc

203
ngoc.transiah@hcmut.ed
u.vn

2312321 Trần Bảo Ngọc Tiếng Việt K2023 TC Trương Công Bắc

204
anh.tranlea05@hcmut.ed
u.vn

2310149 Trần Lê Anh Tiếng Việt K2023 TC Trương Công Bắc

205
binh.nguyen2310299@h
cmut.edu.vn

2310299 Nguyễn Công Bình Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

206
duyen.nguyenmy@hcmu
t.edu.vn

2310530 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

207
duong.hothithuy@hcmut
.edu.vn

2310584 Hồ Thị Thùy Dương Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

208
duong.le2310591@hcm
ut.edu.vn

2310591 Lê Thị Thùy Dương Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

209
dong.phamhieu@hcmut.
edu.vn

2310757 Phạm Hiếu Đông Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

210
giang.phantra2005@hcm
ut.edu.vn

2310830 Phan Trà Giang Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

211
hien.lethanh295@hcmut.
edu.vn

2310989 Lê Thị Thanh Hiền Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

212
hoa.hoang22005mybk@
hcmut.edu.vn

2311095 Hoàng Thị Thuý Hòa Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

213
khoi.leanh2106@hcmut.
edu.vn

2311666 Lê Anh Khôi Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

214
lam.dangnhlam2601@hc
mut.edu.vn

2311802 Đặng Nguyễn Hiểu Lam Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

215
linh.nguyenqlcn1510@h
cmut.edu.vn

2311860 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên
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216
ly.nguyenvan@hcmut.ed
u.vn

2312014 Nguyễn Vạn Lý Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

217
minh.ngo301018@hcmu
t.edu.vn

2312078 Ngô Minh Minh Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

218
my.nguyenkha@hcmut.e
du.vn

2312144 Nguyễn Khả My Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

219
ngan.doan241205@hcm
ut.edu.vn

2312215 Đoàn Thị Thanh Ngân Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

220
nguyen.lethithaohcmut@
hcmut.edu.vn

2312353 Lê Thị Thảo Nguyên Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

221
thao.tranthanh2707@hc
mut.edu.vn

2313163 Trần Thanh Thảo Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

222
thinh.nguyen2313290@
hcmut.edu.vn

2313290 Nguyễn Hưng Thịnh Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

223
thuy.lenguyenminh@hc
mut.edu.vn

2313364 Lê Nguyễn Minh Thuỳ Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

224
trang.nguyenphuong750
@hcmut.edu.vn

2313517 Nguyễn Phượng Trang Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

225
an.nguyentrkhanh@hcm
ut.edu.vn

2310026 Nguyễn Trần Khánh An Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

226
anh.dang1211@hcmut.e
du.vn

2310065 Đặng Nguyễn Hà Anh Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

227
anh.nguyenhuynh2180@
hcmut.edu.vn

2310102 Nguyễn Huỳnh Minh Anh Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

228
anh.trantu@hcmut.edu.v
n

2310158 Trần Tú Anh Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

229
binh.hohcmut@hcmut.e
du.vn

2310295 Hồ Bùi Bảo Bình Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

230
dat.nguyennvd0121001
@hcmut.edu.vn

2310683 Nguyễn Vũ Đạt Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

231
kinh.vongsay@hcmut.ed
u.vn

2311796 Vòng Say Kính Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

232
linh.phunglinhphung@h
cmut.edu.vn

2311872 Phùng Hoàng Trúc Linh Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

233
nguyen.nguyennhat2312
367@hcmut.edu.vn

2312367 Nguyễn Nhật Nguyên Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

234
nhu.pham110705@hcm
ut.edu.vn

2312540 Phạm Tâm Như Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

235
phuong.nguyennha@hc
mut.edu.vn

2312752 Nguyễn Nhã Phương Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

236
phuong.trinh832@hcmut
.edu.vn

2312762 Trịnh Thanh Phương Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

237
quynh.nguyen2312914@
hcmut.edu.vn

2312914 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

238
sang.ngo117@hcmut.ed
u.vn

2312933 Ngô Thanh Sang Tiếng Việt K2023 TTQL Dương Thị Ngọc Liên

239
anh.dinhanh@hcmut.edu
.vn

2310066 Đinh Ngọc Quỳnh Anh Tiếng Việt K2023 TTQL
Dương Thị Ngọc Liên
Nguyễn Trí Đức

 10



TT ĐỊA CHỈ EMAIL SV MSSV HỌ ĐỆM TÊN HỆ KHÓA
TỔ CHUYÊN 

MÔN
THẦY/CÔ GVHD

240
duy.nguyen2310487@hc
mut.edu.vn

2310487 Nguyễn Lâm Nhật Duy Tiếng Việt K2023 TTQL
Dương Thị Ngọc Liên
Nguyễn Trí Đức

241
an.nguyen268@hcmut.e
du.vn

2310015 Nguyễn Hiền An Tiếng Việt K2023 TTQL
Dương Thị Ngọc Liên
Nguyễn Trí Đức

242
anh.do20032005@hcmu
t.edu.vn

2310072 Đỗ Lê Trúc Anh Tiếng Việt K2023 TTQL
Dương Thị Ngọc Liên
Nguyễn Trí Đức

243
anh.nguyen2805@hcmut
.edu.vn

2310104 Nguyễn Lâm Phương Anh Tiếng Việt K2023 TTQL
Dương Thị Ngọc Liên
Nguyễn Trí Đức

244
anh.ho039@hcmut.edu.v
n

2310081 Hồ Tú Anh Tiếng Việt K2023 TTQL
Dương Thị Ngọc Liên
Phạm Vĩnh Phương

245
anh.nguyenngoclan05@
hcmut.edu.vn

2310112 Nguyễn Ngọc Lan Anh Tiếng Việt K2023 TTQL
Dương Thị Ngọc Liên
Phạm Vĩnh Phương

246
anh.phan304243@hcmut
.edu.vn

2310135 Phan Lê Nguyệt Anh Tiếng Việt K2023 TTQL
Dương Thị Ngọc Liên
Phạm Vĩnh Phương

247
anh.phan2403@hcmut.e
du.vn

2310138 Phan Tú Anh Tiếng Việt K2023 TTQL
Dương Thị Ngọc Liên
Phạm Vĩnh Phương

248
luong.tran2312@hcmut.
edu.vn

2311996 Trần Đức Lương Tiếng Việt K2023 TTQL
Dương Thị Ngọc Liên
Phạm Vĩnh Phương

249
diep.quach1105@hcmut.
edu.vn

2352163 Quách Lê Ngọc Diệp Tiếng Anh K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

250
khue.nguyenbk223@hc
mut.edu.vn

2352632 Nguyễn Ngọc Minh Khuê Tiếng Anh K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

251
ky.tong1601@hcmut.ed
u.vn

2352666 Tống Anh Kỳ Tiếng Anh K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

252
linh.lethuy@hcmut.edu.
vn

2352677 Lê Thùy Linh Tiếng Anh K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

253
nguyen.hoangkhoi2005
@hcmut.edu.vn

2352823 Hoàng Trọng Khôi Nguyên Tiếng Anh K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

254 nhi.tran@hcmut.edu.vn 2252585 Trần Lê Yến Nhi Tiếng Anh K2022 TTQL Phạm Vĩnh Phương

255
phuc.nguyen121005@hc
mut.edu.vn

2352940 Nguyễn Văn Phúc Tiếng Anh K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

256
quynh.nguyenn@hcmut.
edu.vn

2353039 Nguyễn Thị Như Quỳnh Tiếng Anh K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

257
trang.nguyen224iempe@
hcmut.edu.vn

2353199 Nguyễn Lê Minh Trang Tiếng Anh K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

258
duy.huynhlethanh266@h
cmut.edu.vn

2310464 Huỳnh Lê Thanh Duy Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

259
duy.leduy2310468@hcm
ut.edu.vn

2310468 Lê Minh Duy Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

260
dan.lethuc@hcmut.edu.v
n

2310616 Lê Thúc Đan Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

261
khoa.nguyendang204@h
cmut.edu.vn

2311611 Nguyễn Đăng Khoa Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

262
linh.leyen6705@hcmut.e
du.vn

2311854 Lê Yến Linh Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

263
linh.nguyen1301@hcmu
t.edu.vn

2311862 Nguyễn Phạm Ngọc Linh Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương
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264
ngan.luu2005@hcmut.ed
u.vn

2312225 Lưu Nguyễn Hoàng Ngân Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

265
phuc.nguyenlebao23@h
cmut.edu.vn

2312700 Nguyễn Lê Bảo Phúc Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

266
tuong.ho2313832@hcm
ut.edu.vn

2313832 Hồ Mạnh Tường Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

267
uyen.nguyentruoghoang
@hcmut.edu.vn

2313850 NguyễnTrường Hoàng Uyên Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

268
vy.nguyenngoclanvy@h
cmut.edu.vn

2314002 Nguyễn Ngọc Lan Vy Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương

269
y.phamnhuwysnef@hcm
ut.edu.vn

2314040 Phạm Lê Như ý Tiếng Việt K2023 TTQL Phạm Vĩnh Phương
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